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THÔNG BÁO 

Danh mục sách giáo khoa lớp 12 sử dụng cho năm học 2024-2025 

 

Trường THCS & THPT Đông Du niêm yết công khai danh mục sách giáo khoa 

được sử dụng cho lớp 12 năm học 2024-2025 tại trường như sau: 

1. Danh mục sách giáo khoa lớp 12 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá 

nhân 

1 

Ngữ văn 12, Tập 

1  

(Cánh Diều) 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống 

(đồng Tổng Chủ biên), Trần Văn 

Toàn (Chủ biên), Bùi Minh Đức, Bùi 

Thanh Hoa, Phạm Thị Thu Hương, 

Nguyễn Thị Tuyết Minh 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản -

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam (Đơn vị 

liên kết: Nhà xuất 

bản Đại học Huế) 

Ngữ văn 12, Tập 

2  

(Cánh Diều) 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống 

(đồng Tổng Chủ biên), Trần Văn 

Toàn (Chủ biên), Bùi Minh Đức, 

Phạm Thị Thu Hiền, Bùi Thanh Hoa, 

Nguyễn Văn Thuấn 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản -

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam (Đơn vị 

liên kết: Nhà xuất 

bản Đại học Huế) 

Chuyên đề học 

tập Ngữ văn 12 

(Cánh Diều) 

Lã Nhâm Thìn, Đỗ Ngọc Thống 

(Đồng Tổng Chủ biên), Trần Văn 

Toàn (Chủ biên), Bùi Minh Đức 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản -

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam (Đơn vị 

liên kết: Nhà xuất 

bản Đại học Huế) 

2 

Toán 12, Tập 1  

(Kết nối trỉ thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái ('long Chủ biên), 

Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng 

Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Lê 

Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 

Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, 

Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim 

Sơn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 



2 
 

 
 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá 

nhân 

Toán 12, Tập 2  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hả Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 

Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng 

Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Lê 

Văn Cường, Trần Mạnh Cường, 

Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, 

Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, 

Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim 

Sơn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chuyên đề học 

tập Toán 12  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), 

Cung Thế Anh, Đặng Pĩùng Thắng 

(dồng Chủ biên), Nguyễn Đạt Đăng, 

Nguyễn Thị Kim Sơn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

3 
Tiếng Anh 12  

(Global Success) 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), 

Vũ Hải Hà (Chủ biên), Chu Quang 

Bình, Hoàng Thị Hồng Hải, Nguyễn 

Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

4 

Giáo dục thể chất 

12 - Bóng chuyền  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Trịnh Hũu Lộc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm 

Thị Lệ Hằng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Giáo dục thể chất 

12-Bóng rổ  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Trịnh Hữu Lộc (Tồng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm 

Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần Phúc, Lê 

Việt Đức 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Giáo dục thể chất 

12 - Bóng đá  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ 

biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), Lê 

Trường Sơn Chấn Hải, Trần Ngọc 

Minh, Nguyễn Duy Tuyến 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Giáo dục thể chất 

12 - Cầu lông  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Trịnh Hũu Lộc (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Văn Hùng (Chủ biên), Phạm 

Thị Lệ Hằng, Nguyễn Đỗ Minh Sơn, 

Trần Minh Tuấn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

5 

Giáo dục kinh tế 

và pháp luật 12  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai 

Phương (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Hà An, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị 

Hồi, Nguyễn Thị Thu Trà 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 



3 
 

 
 

TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá 

nhân 

Chuyên đề học 

tập Giáo dục kinh 

tế và pháp luật 12  

(Kết nối tri thức 

vói cuộc sống) 

Nguyễn Minh Đoan, Trài Thị Mai 

Phương (đồng Chủ biên), Ngô Thái 

Hà, Nguyễn Thị Hồi 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

6 

Lịch sử 12  

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thế Bình, Lê Hiến 

Chương, Nguyễn Mạnh Hưởng, Vũ 

Đức Liêm, Phạm Thị Tuyết 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản -

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam (Đơn vị 

liên kết: Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm) 

Chuyên đề học 

tập Lịch sử 12  

(Cánh Diều) 

Đỗ Thanh Bình (Tổng chủ biên), 

Nguyễn Văn Ninh (Chủ biên), Lê 

Hiến Chương, Vũ Đức Liêm, Phạm 

Thị Tuyết 

Công ty Cổ phần 

Đầu tư Xuất bản -

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam (Đơn vị 

liên kết: Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm) 

7 

Sinh học 12  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Đào Thị Minh Châu, Trần 

Văn Kiên, Nguyễn Thị Hồng Liên, 

Đào Anh Phúc, Đỗ Thị Phúc 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chuyên đề học 

tập Sinh học 12  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm 

Chủ biên), Đào Thị Minh Châu, 

Nguyễn Thị Hồng Liên, Đinh Đoàn 

Long 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

8 

Âm nhạc 12  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Tống Đức Cường, 

Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Đỗ Hiệp, 

Nguyễn Quang Tùng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chuyên đề học 

tập Âm nhạc 12  

(Kết nối tri thức 

với cuộc sống) 

Phạm Phương Hoa (Tổng Chủ biên 

kiêm Chủ biên), Tống Đức Cường 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 
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TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá 

nhân 

9 

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 12  

(Chân trời sáng 

tạo 1) 

Đinh Thị Kim Thoa (Tổng chủ biên), 

Vũ Phương Liên, Cao Thị Châu 

Thủy (đồng Chủ biên), Nguyễn 

Hồng Kiên, Lại Thị Yến Ngọc, 

Phạm Đình Văn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

10 

Vật lí 12  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Phạm Nguyễn Thành Vinh, Phùng 

Việt Hải (đồng Chủ biên), Trần 

Nguyễn Nam Bình, Đoàn Hồng Hà, 

Bùi Quang Hân, Đỗ Xuân Hội, 

Nguyễn Như Huy, Trương Đặng 

Hoài Thu, Trần Thị Mỹ Trinh 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chuyên đề học 

tập Vật lí 12  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Phạm Nguyễn Thành Vinh, Phùng 

Việt Hải (đồng Chủ biên), Đoàn 

Hồng Hà, Đỗ Xuân Hội, Nguyễn 

Như Huy, Trương Đặng Hoài Thu 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

11 

Hóa học 12  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Cao Cự Giác (Chủ biên), Đặng Thị 

Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn 

Đình Độ, Đậu Xuân Đức, Nguyễn 

Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

Chuyên đề học 

tập Hóa học 12  

(Chân trời sáng 

tạo) 

Cao Cự Giác (Chú biên), Đặng Thị 

Thuận An, Lê Hải Đăng, Nguyễn 

Đình Độ, Đậu Xuân Dức, Nguyễn 

Xuân Hồng Quân, Phạm Ngọc Tuấn 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt 

Nam 

12 

Tin học 12, Tin 

học ứng dụng  

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Hồ 

cẩm Hà (Chủ biên), Nguyễn Việt 

Anh, Hồ Sĩ Bàng, Phạm Văn Dại, 

Nguyễn Đình Hóa, Phạm Thị Anh 

Lê, Nguyễn Thị Thùy Liên, Lê Anh 

Ngọc 

Công ty cổ phần 

đầu tư xuất bản -

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam (Đơn vị 

liên kết: Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm) 

Chuyên đề học 

tập Tin học 12, 

Tin học ứng dụng  

(Cánh Diều) 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), 

Nguyễn Chí Trung (Chu Biên), 

Trương Công Đoản, Nguyễn Duy 

Hải, Nguyễn Đình Hoá, Hà Mạnh 

Hùng 

Công ty cổ phần 

đầu tư xuất bản -

Thiết bị giáo dục 

Việt Nam (Đơn vị 

liên kết: Nhà xuất 

bản Đại học Sư 

phạm) 
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TT 
Tên sách 

(Tên bộ sách) 
Tác giả 

Tổ chức, cá 

nhân 

13 

Giáo dục quốc 

phòng 

và an ninh 12 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), 

Đoàn Chí Kiên (Chủ biên), Hoàng 

Quốc Huy, Mai Đức Kiên, Doãn 

Văn Nghĩa. 

Giáo dục Việt 

Nam 

Danh mục trên gồm 13 sách giáo khoa lớp 12./. 

2. Lưu ý:  

- Phụ huynh học sinh tự trang bị sách đúng tên sách theo danh mục ở trên. 

- Các đầu sách hỗ trợ của các bộ sách nếu có như: sách bài tập, sách đọc thêm, sách 

tham khảo… phụ huynh nếu muốn có thể (không bắt buộc) tự trang bị thêm cho các em 

học sinh. 

         Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:                                                          HIỆU TRƯỞNG  
- Các phó Hiệu trưởng (để theo dõi); 

- Tổ/nhóm chuyên môn (để thực hiện) 

- Phòng Tuyển sinh (để thông báo);     

- Lưu: VT.  

  


